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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án 06 tại Sở Nội vụ tháng 9 năm 2025  

 

Thực hiện Công văn số 1743/TCTĐA ngày 04/5/2022 của Tổ công tác Đề 

án 06 - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện chế độ báo cáo việc 

thực hiện Đề án 06/CP; Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 8 và 

phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2025, cụ thể như sau: 

I. Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại Sở 

1. Công tác chỉ đạo điều hành việc triển khai thực hiện 

- Quán triệt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Sở theo đúng tiến 

độ được giao tại Kế hoạch số 42/KH-UBND1, Kế hoạch số 35/KH-UBND2 cho 

toàn bộ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị để biết và 

triển khai thực hiện.  

- Ban hành các Kế hoạch số: 104/KH-SNV ngày 15/8/2025 Hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi; 133/KH-

SNV ngày 26/8/2025 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ năm 

2025; 199/KH-SNV ngày 15/9/2025 Chuyển đổi số năm 2025 của Sở Nội vụ. 

- Ban hành Công văn hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

liên quan Đề án 06 tại cơ quan: 863/SNV-VP ngày 23/8/2025 v/v nghiêm túc 

triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính (lần 

3); 973/SNV-VP ngày 29/8/2025 v/v thống kê, đề xuất TTHC thực hiện không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính; 1048/SNV-VP ngày 

05/9/2025 v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; 1142/SNV-VP 

ngày 12/9/2025 v/v chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi 

công tác và sử dụng xe công vụ… 

2. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về triển khai thực hiện 

các nội dung nhiệm vụ tại Đề án 06 giao cho Ngành được triển khai thực hiện 

thông qua các hình thức như: Lồng ghép thông qua cuộc họp giao ban, họp triển 

khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; qua mạng nội bộ chuyển văn bản đến toàn 

                                           
        1Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-

TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi  

      2Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/02/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 

2024. 
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thể công chức, viên chức; qua bài viết, tin tại Cổng thông tin điện tử của Sở Nội 

vụ; qua ứng dụng Zalo Official Account (Zalo OA)... Xây dựng video hướng dẫn 

người lao động từng thao tác thực hiện các bước của quy trình nộp hồ sơ đề nghị 

hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đăng trên Website, 

Zalo, App và Facebook của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.  

3. Về thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06  

a) Về triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu cán bộ, công 

chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

 Sở Nội vụ đã hoàn thành 100% dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đảm 

bảo đúng, đủ, sạch, sống”  gửi Bộ Nội vụ theo quy định. 

b) Về công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 

10/01/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 

xã năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 về việc Phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công 

chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; trong đó, lồng ghép các nội dung về 

chuyển đổi số, an toàn thông tin vào 12 lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch. 

c) Việc cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác 

thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 

Đã cập nhật, làm sạch dữ liệu các đối tượng thuộc diện người có công với 

cách mạng của 13 huyện, TX, TP trên địa bàn tỉnh (27.277 người).  

b) Về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao 

động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025: 

Đã thực hiện cập nhật thông tin người lao động vào phần mềm trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 733.311/724.396 lao động trong độ 

tuổi lao động đạt tỷ lệ 101,23%.  

e) Về việc triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06: 

e1) Dịch vụ liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ 

cấp mai táng phí”:  

Tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan rà soát, làm sạch và cập nhật dữ liệu người có công, thân nhân người 

có công với cách mạng đồng bộ vào hệ thống dữ liệu người có công. Hướng dẫn, 

tiếp nhận và giải quyết trước hạn cho 07 hồ sơ3 trợ cấp một lần mai táng phí cho 

người có công và thân nhân người có công với cách mạng.  

e2) Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:  

                                           
3 Số liệu từ ngày 11/8/2025 đến ngày 11/9/2025. 
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- Trong kỳ báo cáo, số hồ sơ tiếp nhận thực hiện giải quyết hưởng trợ cấp 

thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh là: 979 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ 

đảm bảo đủ điều kiện để công dân nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia là 73 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% có hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận trực tuyến 

trên cổng dịch vụ công). Trung tâm đã giải quyết kịp thời và đúng thời hạn quy 

định đối với tất cả thủ tục hành chính nêu trên. Hiện nay, đang thực hiện các nội 

dung để thực hiện tiếp nhận các TTHC liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp trên hệ 

thống Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương.  

- Tiếp tục triển khai hiệu quả “Ứng dụng Bảo hiểm thất nghiệp” phục vụ 

theo dõi, quản lý, giải quyết đúng hạn bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị (hiện nay, 

Trung ương không có phần mềm để quản lý, theo dõi nội dung này). 

(Có Phụ lục đính kèm). 

g) Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VneID (Triển khai 

chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công): 

Có 22.417/40.336 đối tượng người có công, thân nhân người có công với 

cách mạng đăng ký chi trả qua tài khoản cá nhân và tài khoản ủy quyền đạt tỷ lệ 

55,42% (có Phụ lục đính kèm).  

h) Kết quả thực hiện khảo sát, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân, 

nhất là việc bổ sung các trường thông tin, việc xác nhận các phiếu khảo sát...; 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ thu nhận ADN khi Chính phủ triển 

khai 

Sở Nội vụ đã hoàn thành việc xác nhận Phiếu khảo sát, cập nhật thông tin 

liệt sĩ và thân nhân. Đối với nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ 

thu nhận ADN khi Chính phủ triển khai: Hiện nay, Cục Người có công (Bộ Nội 

vụ) chưa có hướng dẫn về “Quy trình thực hiện khảo sát thông tin liệt sĩ và thân 

nhân để triển khai thu thập mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được 

danh tính”. Vì vậy, đợi sau khi có văn bản hướng dẫn của Cục Người có công, Sở 

Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thu nhận 

mẫu, vận chuyển mẫu theo quy định. 

4. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Sở 

Trong kỳ báo cáo, Sở đã thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp 

nhận đảm bảo 100% và số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100%. 

Số hóa hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận Số hóa kết quả giải quyết TTHC 

Số hồ sơ 

khai 

thác, sử 

dụng lại 

thông 

tin, dữ 

liệu số 

hóa 
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Số hồ 

sơ tiếp 

nhận 

Số hồ sơ 

đính 

kèm tập 

tin 

Tỷ lệ số 

hồ sơ có 

số hóa 

đầy đủ 

thành 

phần HS 

khi tiếp 

nhận 

Số hồ 

sơ chưa 

số hóa 

TPHS 

Số hồ 

sơ đã 

giải 

quyết 

Số hồ sơ 

có đính 

kèm tập 

tin kết 

quả 

Tỷ lệ 

số hóa 

kết quả 

hồ sơ 

Số hồ 

sơ chưa 

số hóa 

kết quả 

TTHC 

Số hồ sơ 

có kết 

quả lưu 

vào kho 

quản lý 

dữ liệu 

điện tử 

 

138 138 100% 0 164 164 100% 0 64 136 

138 138 100% 0 164 164 100% 0 64 136 

5. Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của 

Sở 

Thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC thiết yếu, tích hợp cung cấp trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết 

định công bố danh mục TTHC công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành bổ 

sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, 

khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và UBND xã trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. Có 100% hồ sơ công việc (trừ văn bản mật) liên quan đến 

quản lý dân cư đối với các lĩnh vực do Ngành quản lý tại Sở được xử lý trên môi 

trường mạng, qua hệ thống iOffice của tỉnh. Có 100% hồ sơ về dân cư được tạo, 

lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 luôn nhận 

được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đổi mới của Ban Lãnh đạo Sở. Các phòng, 

chuyên môn được giao nhiệm vụ luôn có sự chủ động trong tổ chức triển khai 

thực hiện tại đơn vị. Các nhiệm vụ luôn thực hiện đồng bộ, kịp thời đúng theo 

tiến độ đề ra.  

2. Một số tồn tại, khó khăn khi thực hiện Đề án 06 tại Sở 

- Hiện nay, do thực tế điều kiện công dân tại một số địa phương, nhất là 

người vùng dân tộc miền núi và nông thôn còn hạn chế về máy móc, thiết bị liên 

quan công nghệ thông tin nên vẫn còn tình trạng một số ít người chưa đủ điều 

kiện để nộp hồ sơ đề nghị bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Tốc độ xử lý của Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

quá chậm, thường xuyên gặp lỗi dẫn đến mất quá nhiều thời gian trong việc thực 

hiện các bước xử lý hồ sơ… 

- Trong tháng 8/2025, theo chủ trương của Chính phủ, Sở Nội vụ bắt đầu 

triển khai thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên 

quan đến bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, qua 
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quá trình triển khai thực hiện tại Cổng Dịch vụ công quốc gia xảy ra nhiều tồn tại, 

hạn chế như: lỗi không lấy dữ liệu của công dân từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

lỗi lấy thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với dữ liệu đóng của công dân; 

lỗi quy trình xử lý như: sai thời gian hẹn, trả, sai hạn xử lý, lỗi chuyển quyết định, 

ký số… làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Vì 

vậy, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong kỳ đạt tỷ lệ 

thấp. 

III. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 10/2025 

- Tiêp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

06 năm 2025 tại Sở.  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 về việc Phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán 

bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2025. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương đẩy mạnh tuyên 

truyền thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công đảm 

bảo chỉ tiêu được giao. 

- Tăng cường thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy 

trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu 

từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chia sẻ, kết nối, lưu 

trữ thông tin; tiếp tục thực hiện cải cách quy trình thủ tục thực hiện bảo hiểm thất 

nghiệp. Thực hiện hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu an sinh xã hội 

của người dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác 

thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 

của Sở. 

- Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự và thời gian quy 

định tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân về thời gian, chi phí, 

góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại 

Sở.  

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân 

nhân, nhất là việc bổ sung các trường thông tin, việc xác nhận các phiếu khảo 

sát… theo hướng dẫn của Sở. 

- Thường xuyên kiểm tra, tham mưu việc cập nhật quy trình thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng 

Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đối với các lĩnh vực do 

Ngành quản lý.  
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 9 và phương hướng 

nhiệm vụ tháng 10/2025; Sở Nội vụ gửi Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội - Công an tỉnh tổng hợp chung./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Phòng Cảnh sát QLHC  

  về TTXH - Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Tạ Công Dũng 
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PHỤ LỤC 01 

Kết quả thực hiện các mô hình điểm được giao thực hiện năm 2025 

 

 

STT 

 

Tên 

Mô hình 

Kết quả thực hiện 

Công tác chỉ đạo điều hành Kết quả (số liệu ) Lợi ích đem lại 

Kiến 

nghị, đề 

xuất/ 

Lộ trình 

tiếp theo 

 Mô hình 13: Quản lý Chương trình An sinh xã hội thông qia VNeID 

1 

Dịch vụ liên 

thông “Đăng ký 

khai tử - Xóa 

đăng ký thường 

trú - Trợ cấp mai 

táng phí” 

Tiếp tục phối hợp với các huyện, 

thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan rà soát, làm 

sạch và cập nhật dữ liệu người có 

công, thân nhân người có công 

với cách mạng đồng bộ vào hệ 

thống dữ liệu người có công 

Hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết trước hạn cho 

07 hồ sơ trợ cấp mai táng phí cho người có công và 

thân nhân người có công với cách mạng. 

Việc triển khai thực hiện trực 

tuyến góp phần giảm chi phí đi 

lại cho người dân, tổ chức; 

đồng thời, cơ quan QLNN dễ 

kiểm soát, theo dõi. 

Không 

2 

Giải quyết hưởng 

trợ cấp thất 

nghiệp 

Tăng cường tuyên truyền, nâng 

cao tỷ lệ % thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết TTHC bằng hình thức 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Số hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận thực hiện 

giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia là 73 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

100% hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện thực hiện trực 

tuyến. Đến nay, đã giải quyết kịp thời và đúng thời 

hạn quy định 

Việc triển khai thực hiện trực 

tuyến góp phần giảm chi phí đi 

lại cho người dân, tổ chức; 

đồng thời, cơ quan QLNN dễ 

kiểm soát, theo dõi. 

Không 

3 

Triển khai chi trả 

không dùng tiền 

mặt cho đối 

tượng người có 

công 

Thường xuyên hướng dẫn các địa 

phương tăng cường thực hiện 

đăng ký chi trả qua tài khoản cá 

nhân và tài khoản ủy quyền cho 

đối tượng người có công 

Có 22.417/40.445 đối tượng người có công, thân 

nhân người có công với cách mạng đăng ký chi trả 

qua tài khoản cá nhân và tài khoản ủy quyền đạt tỷ 

lệ 55,43%. 

Việc triển khai thực hiện chi 

trả qua tài khoản góp phần 

giảm chi phí đi lại cho người 

dân, tổ chức 

Không 
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Phụ lục 02 

BÁO CÁO SỐ LIỆU TRIỂN KHAI CHI TRẢ TRỢ CẤP KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO ĐỐI TƯỢNG AN SINH XÃ HỘI 

(THÁNG 08 NĂM 2025) 

TT Tỉnh 

Đối tượng là người có công  Đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội 

Hỗ trợ đột xuất lao động, thất nghiệp, 

dịch bệnh khi có gói trợ cấp của Chính 

phủ 

Tổng 

số 

người 

Đã có 

tài 

khoản 

Đạt tỷ 

lệ  

(%) 

Đã 

chi 

trả 

tiền 

qua 

tài 

khoản 

Đạt 

tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số 

người 

Đã có 

tài 

khoản 

Đạt tỷ 

lệ (%) 

Đã chi 

trả tiền 

qua tài 

khoản 

Đạt tỷ 

lệ 

Tổng 

số 

người 

Đã có 

tài 

khoả

n 

Đạt 

tỷ lệ 

(%) 

Đã chi 

trả tiền 

qua tài 

khoản 

Đạt tỷ 

lệ (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 
Phường Trương 

Quang Trọng 
613 440 71,77 440 100           

2 
Phường Cẩm 

Thành 
1.499 882 58,83 882 100           

3 Phường Nghĩa Lộ 1.637 982 59,98 982 100           

4 Xã Tịnh Khê 1.113 918 82,47 918 100           

5 Xã An Phú 852 618 75,53 618 100           

6 Phường Trà Câu 1.679 904 53,84 904 100           

7 Phường Đức Phổ 1.382 912 65,99 912 100           

8 Phường Sa Huỳnh 559 372 66,54 372 100           

9 
Xã Nguyễn 

Nghiêm 
507 335 66,07 335 100           

10 Xã Khánh Cường 1.003 494 49,25 494 100           

11 Xã Bình Minh 518 172 33,20 172 100           

12 Xã Bình Chương 313 89 28,43 89 100           

13 Xã Bình Sơn 1.738 971 55,86 971 100           

14 Xã Vạn Tường 1.155 490 42,42 490 100           
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15 Xã Đông Sơn 2.339 736 31,46 736 100           

16 Xã Trường Giang 1.086 413 38,02 413 100           

17 Xã Ba Gia 1.024 167 16,30 167 100           

18 Xã Sơn Tịnh  1.370 1.194 87,15 1.194 100           

19 Xã Thọ Phong 700 155 22,14 155 100           

20 Xã Tư Nghĩa  447 446 99,77 446 100           

21 Xã Vệ Giang 270 270 100 270 100           

22 Xã Nghĩa Giang 676 544 80,47 544 100           

23 Xã Trà Giang 1.083 909 83,93 909 100           

24 Xã Nghĩa Hành  188 111 59,04 111 100           

25 Xã Đình Cương 686 455 66,32 455 100           

26 Xã Thiện Tín 852 637 74,76 637 100           

27 Xã Phước Giang 205 170 82,92 170 100           

28 Xã Long Phụng 714 437 61,20 437 100           

29 Xã Mỏ Cày 2.319 1.806 77,88 1.806 100           

30 Xã Mộ Đức 884 564 63,80 564 100           

31 Xã Lân Phong 1.516 1.098 72,42 1.098 100           

32 Xã Trà Bồng 151 142 94,03 142 100           

33 Xã Đông Trà Bồng 69 67 97,10 67 100           

34 Xã Tây Trà 229 40 17,46 40 100           

35 Xã Thanh Bồng 115 0 0 0 0           

36 Xã Cà Đam 41 41 100 41 100           

37 Xã Tây Trà Bồng 113 94 83,18 94 100           

38 Xã Sơn Hạ 307 274 82,25 274 100           

39 Xã Sơn Linh 147 42 28,57 42 100           

40 Xã Sơn Hà 515 428 83,10 428 100           

41 Xã Sơn Thủy 264 38 14,39 38 100           

42 Xã Sơn Kỳ 351 0 0 0 0           

43 Xã Sơn Tây 384 349 90,88 349 100           

44 
Xã Sơn Tây 

Thượng 
201 198 98,50 198 100 
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45 Xã Sơn Tây Hạ 155 136 87,74 136 100           

46 Xã Minh Long 222 222 100 222 100           

47 Xã Sơn Mai 122 122 100 122 100           

48 Xã Ba Vì 236 122 51,69 122 100           

49 Xã Ba Tô 107 73 68,22 73 100           

50 Xã Ba Dinh 167 108 64,67 108 100           

51 Xã Ba Tơ 334 258 77,24 258 100           

52 Xã Ba Vinh 265 63 23,77 63 100           

53 Xã Ba Động 186 114 61,29 114 100           

54 
Xã Đặng Thùy 

Trâm 
71 41 57,74 41 100 

 
 

   
     

55 Xã Ba Xa 69 49 71,01 49 100           

56 Đặc khu Lý Sơn 50 50 100 50 100           

57 Phường Kon Tum 595 187 31,42 187 100           

58 Phường Đăk Cấm 205 77 37,56 77 100           

59 Phường Đăk Bla 116 24 20,68 24 100           

60 Xã Ngọk Bay 46 11 23,91 11 100           

61 Xã Ia Chim 48 0 0 0 0           

62 Xã Đăk Rơ Wa 56 9 16,07 9 100           

63 Xã Đăk Pxi 16 6 37,5 6 100           

64 Xã Đăk Mar 98 26 26,53 26 100           

65 Xã Đăk Ui 191 18 9,42 18 100           

66 Xã Ngọk Réo 65 1 1,53 1 100           

67 Xã Đăk Hà 259 193 74,51 193 100           

68 Xã Ngọk Tụ 16 0 0 0 0           

69 Xã Đăk Tô 156 0 0 0 0           

70 Xã Kon Đào  37 0 0 0 0           

71 Xã Đăk Sao 225 0 0 0 0           

72 Xã Đăk Tờ Kan 51 0 0 0 0           

73 Xã Tu Mơ Rông 36 0 0 0 0           

74 Xã Măng Ri 115 0 0 0 0           
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75 Xã Bờ Y 268 0 0 0 0           

76 Xã Sa Loong 76 0 0 0 0           

77 Xã Dục Nông 572 0 0 0 0           

78 Xã Xốp 83 0 0 0 0           

79 Xã Ngọc Linh 45 0 0 0 0           

80 Xã Đăk Plô 132 0 0 0 0           

81 Xã Đăk Pék 169 0 0 0 0           

82 Xã Đăk Môn 190 0 0 0 0           

83 Xã Sa Thầy 81 0 0 0 0           

84 Xã Sa Bình  37 0 0 0 0           

85 Xã Ya Ly 68 0 0 0 0           

86 Xã Ia Tơi  5 5 100 5 100           

87 Xã Đăk Kôi 126 47 37,30 47 100           

88 Xã Kon Braih 43 34 79,06 34 100           

89 Xã Đăk Rve 69 16 23,18 16 100           

90 Xã Măng Đen 53 0 0 0 0           

91 Xã Măng Bút 61 0 0 0 0           

92 Xã Kon Plông 92 0 0 0 0           

93 Xã Đăk Long 74 0 0 0 0           

94 Xã Rờ Kơi 25 0 0 0 0           

95 Xã Mô Rai 46 0 0 0 0           

96 Xã Ia Đal 1 1 100 1 100           

Cộng: 40.445 22.417  22.417            
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